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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: ............/2005/QĐ-TTg

        Dự thảo
	      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––***–––––––

Hà Nội, ngày 17 tháng 10  năm 2005


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 661/QĐ-TTg

ngày 29/7/1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Lu

Căn cứ Nghị quyết 08/1997/QH10 Quốc hội khoá 10 kỳ họp thứ 2 về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ vào kết quả thực hiện dự án từ 1998 - 2005; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và ý kiến của các bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Khoa học và công nghê., Tài nguyên và môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân tộc, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; 

I- Sửa đổi Điều 3 của Quyết định số 661/QĐ-TTg như sau: 

Điều 3: Nhiệm vụ của Dự án trong giai đoạn 2006 - 2010: 

Căn cứ vào Nghị quyết  số 29/2004/QH11 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XI từ ngày 11/5 đến 15/6/2004, tổng diện tích qui hoạch dành cho Lâm nghiệp là 16,24 triệu ha, trong đó tỷ lệ che phủ bằng cây rừng đạt 43% diện tích tự nhiên, chiếm 92% đất lâm nghiệp. Để đạt được mục tiêu dự án và đảm bảo quy hoạch nêu trên, điều chỉnh nhiệm vụ dự án. giai đoạn 2006 - 2010 như sau:

1. Bảo vệ rừng: Tiếp tục bảo vệ bằng được vốn rừng hiện có. Đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, gắn việc quản lý bảo vệ và hưởng lợi làm động lực phát triển rừng. Tiếp tục thực hiện  khoán bảo vệ 2 triệu ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở nhưng nơi xung yếu mà chưa có khả năng hưởng lợi. 

2.  Khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ và đặc dụng: Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng chuyển tiếp 403.000 ha, diện tích khoanh nuôi mới 380.000ha, đưa tổng số diện tích được khoanh nuôi tái sinh của dự án là 1.100.000 ha ( Tăng so với mục tiêu dự án là 100.000 ha). 

3. Trồng rừng mới: Để đảm bảo chỉ tiêu trồng mới 3 triệu ha rừng của dự án 661 và tỷ lệ che phủ năm 2010 là 43,2%, phải trồng  1.860.000 ha (Trong đó trồng mới 1.210.000 ha và trồng lại 650.000 ha), bình quân mỗi năm trồng khoảng 371.000 ha (Trong đó hàng năm trồng mới 241.000 ha và  trồng lại 130.000 ha). 

 -  Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: Trồng mới 290.000 ha (Giảm 80.000 ha so với mục tiêu ban đầu ), bình quân mỗi năm trồng 58.000 ha (Việc giảm diện tích trồng mới được bù bằng việc tăng diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 100.000 ha nêu trên).

 
-  Rừng sản xuất : Trồng 1.570.000 ha ( Tăng 350.000 ha so với mục tiêu 2 triệu ha ), bình quân hàng năm trồng 313.000 ha. (Trong đó trồng mới rừng là 183.000 ha/năm và trồng lại trên diện tích khai thác trắng là 130.000 ha/năm).

4. Làm giàu rừng sản xuất: Tiếp tục thực hiện biện pháp khoanh nuôi, làm giầu rừng sản xuất thông qua các biện pháp lâm sinh khoảng 500.000 ha rừng dự kiến được điều chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất sau khi rà soát lại 3 loại rừng theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.

5. Trồng cây ăn quả và cây công nghiệp:   Thay thế nhiệm vụ trồng 1 triệu ha cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trong dự án bằng  trồng cây phân tán : với mục tiêu 1 tỷ cây phân tán trong 5 năm (Tương đương 500 ngàn ha), bình quân mỗi năm trồng 200 triệu cây. 

II- Bổ sung Điều 5 của Quyết định 661/QĐ-TTg như sau: 

Điều 5: Quy hoạch sử dụng đất và giao đất: 

1- Trong năm 2006, Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND các tỉnh rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng trên phạm vi cả nước, trên cơ sở đó Bộ Nông  PTNT trình Chính phủ phê duyệt lâm phận quốc gia ổn định đến năm 2020.  Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổ chức rà soát, điều chỉnh lại các dự án đầu tư cơ sở theo Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện có diện tích đất trong dự án không đạt tiêu chí đất rừng phòng hộ, nhưng trước đây đã trồng rừng phòng hộ bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước thì chuyển đổi thành rừng sản xuất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ tài chính hướng dẫn  cụ thể việc chuyển đổi này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ Dự án cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Bộ, ngành có Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng để kiểm kê, đánh giá lại vốn rừng tự nhiên và đất lâm nghiệp, rà soát quy hoạch 3 loại rừng, phân định trên thực địa, đóng cọc mốc các loại rừng và đất rừng, điều chỉnh bố trí lại các dự án cơ sở.

2- Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các tỉnh tiến hành ngay việc giao đất, giao rừng, bao gồm cả đất rừng phòng hộ rất xung yếu và xung yếu, phân bố không tập trung (có diện tích dưới 5.000ha) cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tại chỗ quản lý, sử dụng ổn định lâu dài.

III- Bổ sung Điều 6 của Quyết định 661/ QĐ-TTg như sau: 

Điều 6:  Chính sách đầu tư và tín dụng đầu tư:

1- Vốn đầu tư ngân sách nhà nước.

a)  Thực hiện  khoán bảo vệ khoảng 2 triệu ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở nhưng nơi xung yếu mà chưa có khả năng hưởng lợi từ rừng. Định mức khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bình quân là 100.000đ/ha/năm, mức khoán cụ thể từng nơi do Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương quyết định. 

Lồng ghép việc thực hiện các chính sách theo các chương trình 134, 135 đảm bảo cho các hộ gia đình được giao, khoán bảo vệ rừng có đời sống ổn định. Các địa phương có thể vận dụng khoán bảo vệ cộng đồng buôn làng với việc khoán bảo vệ đến hộ gia đình theo tình hình thực tế địa phương.

b) Suất đầu tư bình quân để khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có kết hợp trồng cây lâm nghiệp đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là 2 triệu đồng/ha. Hoạt động khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hay có trồng bổ sung thực hiện theo quy trình kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

c) Trồng rừng đặc dụng ở Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu bảo vệ cảnh quan, Khu rừng nghiên cứu, thí nghiệm được đầu tư theo dự toán từng dự án trồng rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Trồng rừng phòng hộ ở vùng rất xung yếu với mức đầu tư trực tiếp đến người trồng rừng, bình quân là 6 triệu đồng/ha, gồm trồng mới và chăm sóc 4 năm tiếp theo. Cơ quan chủ quản đầu tư căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật lâm nghiệp để phê duyệt dự toán đầu tư cụ thể cho từng dự án cơ sở. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại quy trình, quy phạm trồng rừng phòng hộ và ban hành áp dụng thống nhất đối với từng loại rừng phòng hộ và đối với từng loại lập địa khác nhau.

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ tài chính hướng dẫn việc thực hiện cấp lương thực cho đồng bào dân tộc Miền núi để trồng lại rừng và hưởng lợi từ rừng thay vì khai phá đất rừng làm nương rẩy. 

e) Hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng và tổ chức đã được giao đất rừng sản xuất nằm trong vùng dự án để trồng rừng sản xuất theo các mức sau: 

- Nhà nước hỗ trợ vốn để cấp cây giống trồng rừng sản xuất bằng loài cây gỗ nhỏ, lâm sản ngoài gỗ và một phần vật tư khác phục vụ trồng rừng là 1,5 triệu đồng/ha.

- Nhà nước hỗ trợ vốn để cấp cây giống trồng rừng sản xuất bằng loài cây gỗ lớn có chu kỳ kinh doanh từ 10 - 15 năm trở lên và một phần vật tư khác phục vụ trồng rừng  là 3 triệu đồng/ha.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục các loài cây gỗ và lâm sản ngoài gỗ được hưởng các mức hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể các điều kiện và thủ tục hỗ trợ.

f) Nhà nước cấp kinh phí để tạo cây giống trồng cây phân tán. Các địa phương quy định cụ thể đối với từng loại cây trồng.

g) Ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ lâm sinh trong các dự án trồng rừng gồm: 

- Xây dựng rừng giống, vườn giống để cung cấp giống đảm bảo chất lượng cho trồng rừng.

- Xây dựng và nâng cấp vườn ươm tạo giống cây rừng bằng công nghệ  nuôi cấy mô, dâm hom....

- Xây dựng và nâng cấp các công trình phòng trừ sâu bệnh hại rừng , phòng chữa cháy rừng (đường ranh cản lửa, chòi canh lửa rừng, kênh mương, hồ, đập, bể tích nước để chữa cháy rừng trong mùa khô...).

- Trạm bảo vệ rừng; 

- Làm mới và nâng cấp hệ thống đường lâm nghiệp (đường trục chính trong các khu trồng rừng nguyên liệu tập trung). 

Mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bình quân là 10% tổng số vốn ngân sách đầu tư cho dự án và được cụ thể hoá theo từng dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

h) Đầu tư cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ ngành có Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng để tiến hành các hoạt động xây dựng mô hình, khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho dự án với mức khoảng 2% tổng vốn ngân sách đầu tư cho Dự án  .

i) Kinh phí quản lý dự án rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được trích 12% tổng vốn ngân sách đầu tư cho dự án: Phân bổ cho các bộ, ngành ở trung ương là 0,7%, tỉnh, huyện, xã là 1,5%, chủ dự án cơ sở là 9,8%.

2- Về tín dụng đầu tư:

- Nhà đầu tư có dự án trồng rừng nguyên liệu gắn với cơ sở chế biến, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc ở vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện khó khăn, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến tiêu thụ gỗ rừng trồng và chế biến xuất khẩu sản phẩm từ rừng trồng được vay đầu tư từ nguồn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển, với mức vay và thời gian vay, thời gian ân hạn căn cứ vào từng loại cây trồng hoặc được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và bảo lãnh tín dụng đầu tư theo quy định hiện hành của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển.

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế kể cả các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn vào trồng rừng. Nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất, đảm bảo điều kiện cho chủ rừng kinh doanh ổn định lâu dài trên đất được giao, được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng.

Điều 2- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Nơi nhận:






        THỦ TƯỚNG

- Ban bí thư TW Đảng                                                   

- Thủ Tướng, các phó Thủ Tướng Chính phủ

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW

- Văn phòng TW và các ban của Đảng

- Văn phòng quốc hội,Văn phòng  CT nước;

- UBKHCN MT QH, Hội đồng dân tộc QH


  
- Viện kiểm sát, Toà án nhân dân tối cao;                               Phan Văn Khải

- Các cơ quan đoàn thể TW;



- Văn phòng Chính phủ, BTCN, các phó CN;

- Lưu NN, VT.
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